	UBND xã Long Môn
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                       KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số: ……./KH-UBND ngày        /4/2025 của UBND xã Long Môn)

	TT
	Tên doanh nghiệp/Địa chỉ dự trữ
	Mặt hàng lương thực, thực phẩm
	Nhiên liệu
	Vật liệu xây dựng
	Quy đổi ra tiền

 (Đồng)
	Thời gian dự trữ (Từ 9/2025 đến 02/2026)
	Ghi chú

	
	
	Mỳ 

ăn liền
	Lương khô
	Gạo
	Nước uống đóng chai
	Các mặt hàng lương thực, thực phẩm (khác)
	Xăng
	Dầu diezen
	Dầu hỏa
	Tôn lợp
	Tấm bạc

(m2)
	Đinh vít
	Dây thép
	Khác
	
	
	

	
	
	Số lượng (thùng)
	Số lượng (thùng)
	Số lượng (tấn)
	Số lượng (thùng)
	Số lượng (tấn)
	Số lượng (lít)
	Số lượng (lít)
	Số lượng (lít)
	Số lượng (tấm)
	Số lượng (m2)
	Số lượng (kg)
	Số lượng (kg)
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(17)
	(17)
	(17)
	(17)
	

	1
	Tập hóa Lê Thị Phượng, Phạm Tâm và Nguyễn Văn Tý thôn Làng Trê, xã Long Môn
	20
	20
	0,5
	20
	0,5
	10
	5
	5
	20
	60
	10
	10
	
	10.000.000
	
	

	Tổng cộng:
	20
	20
	0,5
	20
	0,5
	10
	5
	5
	20
	60
	10
	10
	
	10.000.000
	
	


